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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Người Mường, còn có tên tự gọi: Mon, Mual, Mỡ/,.., là một dân tộc sống ở khu 

vực miền núi phía Bắc Việt Nam, tập trung đông nhất ở tỉnh Hòa Bình và các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa, Sơn la, Phú Thọ,.... Cùng với quá trình dựng nước và giữ 

nước, người Mường đã xãy dựng được nền văn hóa tộc người đặc sắc, đóng gớp lớn 

vào nền văn hóa đa dạng ở Việt Nam. 

Đến nay đã có tới hàng ngàn công trình nghiên cứu về văn hóa Mường đã được 

công bố. Tuy vậy, đối với các nhóm Mường ở các địa phương, đến nay cũng chưa hẳn 

đã được quan tâm tìm hiểu một cách thấu đáo. Trong số đó có nhóm Mường ở Mai 

Châu. Mặc dù có nhiều đặc điểm tương đồng như các nhóm Mường khác, nhưng họ 

cũng có nhiều khác biệt. Những khác biệt đó có thể được qui định bởi các yếu tố: quá 

trình tụ cư, quy mồ và mức độ giao tiếp văn hóa với các dân tộc láng giềng, cung cách 

thích ứng với môi trường sỉnh sống,... Người Mường ở Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình), 

là một trong những trường hợp như vậy. Bởi thế, tìm hiểu người Mường Mai Hạ, trong 

đó có ẩm thực của họ, nhằm nâng cao hiểu biết về văn hóa của cộng đồng này là đòi 

hỏi của khoa học và thực tiễn hiện nay. 

Đồ ăn uống, hút truyền thống là một trong những thành tố của văn hóa tộc 

người. Muốn hiểu biết cặn kẽ về bản sắc văn hóa của dân tộc, bắt buộc phải nghiên 

cứu, tìm hiểu ẩm thực. Trong bối cảnh hiện nay, nghiên cứu đồ ăn ' uống, hút truyền 

thống còn cung cấp cơ sở khoa học cho việc giải quyết vấn đề dinh dưỡng, xây dựng 

chế dộ ăn uống nhằm tăng cường thể lực, nâng cao sức khỏe, an toàn dinh dưỡng, 

lương thực,... cho các cộng đồng. Không những thế, nghiên cứu đồ ăn uống, hút truyền 

thống, còn góp phần xác định tiềm năng, nguồn lực phát triển du lịch văn hóa. Bởi 

vậy, nghiên cứu ẩm thực người Mường ở xã Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình) là nhu cầu 



 

của thực tiễn hiện nay. 

Với những ỉý do trên, em chọn Đồ ăn uổng truyền thống của người 
í 

Mường ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình xưa và nay làm đề tài khóa luận 

tốt nghiệp Cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Xưa kia, nghiên cứu đồ ăn uống, hút được xếp vào mảng văn hóa đảm bảo nhu 

cầu sinh tồn còn gọi là vãn hóa vật chất. Từ rất xa xưa, ăn uống đã được đề cập đến 

trong các công trình nghiên cứu Dân tộc học ở cả trong và ngoài nước. Trong Lĩnh nam 

chích quái đã đề cập khá kỹ lưỡng về tục ăn trầu, tục gói bánh chưng, bánh đầy làm đồ 

cúng dâng và cũng ỉà món ăn ngon,... Cuốn Nữ công thẳng lãm của Hải thượng lãn ông 

Lê Hữu Trác cũng đã giới thiệu cách chế biến hơn 100 món ăn. Vào thế kỷ thứ VIII, 

cuốn Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ nóỉ tới tục uống trà. Dần dần, việc ăn gì, 

uống gì, ăn với ai, uống với ai, ăn như thế nào, uống vào lúc nào, ăn uống phản árứi 

quan hệ gỉ vái môi trường tự nhiên, xã hội... ừở thành đối tượng nghiên cứu của Dân 

tôc học, Văn hóa học, Y học, Dinh dưỡng học?... Đến nay đã có khá nhiều công trình 

nghiên cứu về ẩm thực: “Văn hóa ẩm thực dấn gỉan Mường Hòa Bình”, “Tỉnh hoa ẩm 

thực đất Bắc”; “Vãn hóa ẩm thực ở Trà Vinh”; “Vãn hỏa ẩm thực ở Kiên Giang” ỉ 

“An uống của người Việt ở Kinh Bắc 

về đồ ăn uống, hút truyền thống dân tộc Mường ở Việt Nam hầu hết được đề cập 

trong các công trình chuyên khảo chung. Tuy chưa thành hệ thống, chưa thật chuyên 

sâu, nhưng qua những chuyên khảo cũng có thể hiểu 
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được một cách khái quát về ăn uống của người Mường: Bùi Chỉ trong: Vãn hóa 

ẩm thực dân gian Mường Hòa Bình; Từ chi với Văn hóa Mường; Bùi Chỉ với Văn hóa 

ẩm thực dân gian Mường Hòa Bình; Nguyễn Thị Thanh Nga (và các tác giả) với Người 

Mường ở Tân Lạc, Hòa Bình; Sở văn hóa Thông tin, Hội văn hóa các dân tộc Hòa Bình 

với Văn hỏa dân tộc Mường; Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Sơn Bình Bùi Tuyết Mai 

với Người Mường vởi vãn hóa cồ truyền Mường Bỉ; Cao Sơn Hải với Văn hóa dân gian 

Mường; ... 

Trong đó, Vãn hóa ẩm thực dân gian Mường Hòa Bình của Bùi Chỉ là nghiên 

cứu đấng chú ý nhất. Đây là công trình đề cập tương đối cụ thể về ẩm thực Mường. 

Trong đó tác giả đã phân tích nhũng tác động của môi trường tự nhiên đến mưu sinh, 

nguồn nguyên liệu để chế biến đồ ăn uống; các kỹ thuật chế biến đồ ăn uống và ứng xử 

trong ăn uống;... của người Mường. 

Tuy vậy, nghiên cứu đồ ăn uống truyền thống Mường ở Mai Hạ (Mai Châu, Hòa 

Bình), một vùng Mường có quan hệ giao tiếp đặc biệt với cộng đồng người Thái, vẫn 

chưa phải đã được quan tâm đúng mức. Hy vọng khóa luận này sẽ phần nào góp phần 

tìm hiểu đồ ăn uống truyền thống Mường ở Mai Hạ. 
■% 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mực đích; Nâng cao nhận thức, hiểu biết về đồ ăn uống truyền thống người 

Mường Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình). 

- Nhiệm vụ: 

Tìm hiểu những vấn đề tự nhiên, xã hội liên quan đến đồ ăn uống .truyền thống 

của người Mường Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình) 

Tìm hiểu về đồ ăn uống truyền thống của người Mường Mai Hạ (Mai Châu, Hòa 

Bình) và những biến đổi của nó hiện nay. 

Tìm kiếm và đề xuẩt giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của đồ ăn uống 
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truyền thống Mường Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình). 

4. Đối tương, phạm vi nghiên cứu 

- Đỗi tượng nghiên cứu: đồ ăn uống truyền thống của người Mường Mai Hạ 

(Mai Châu, Hòa Bình), sẽ là đổi tượng nghiên cứu chính của khóa luận. Để hiểu biết 

hơn, các thành tố văn hóa khác của người Mường Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình), cũng 

sẽ là đối tượng nghiên cứu phụ của khóa luận. 

“ Phạm vi nghiên cứu: xã Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình), trước và sau Đổi mới 

(1986) đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Khóa luận xác định: tìm hiểu đồ ăn uống truyền thống Mường ở Mai Hạ (Mai 

Châu, Hòa Bình) trong bối cảnh chung của văn hóa Mường ở Mai Châu (Hòa Bình). 

Theo đós mối quan hệ đồ ăn uống truyền thống - văn hóa - tự nhiên - xã hội - con 

người,... được đặc biệt chú trọng. Trong đó, mỗi thành tố đều là'tác nhân và là kết 

qụả tác động của thành tố khác; thành tố này biến đổi, các thành tố khác cũng phải biến 

đổi để thích ứng; các điều kiện tự nhiên, xã hội nhân văn ở Mai Châu thay dổi, buộc 

các thành tố văn hóa, trong đó có đồ ăn uống cũng phải thay đổi để thích ứng;... 

Phương pháp chủ đạo được sử dụng trong quá trình điều tra, nghiên cứu hoàn 

thành khóa luận là nghiên cứu điền dã ở thực địa, với các kỹ thuật chủ yếu: quan sát, 

phỏng vấn, hỏi chuyện, ghi chép, chụp ảnh... Thông qua các đợt nghiên cứu thực địa ở 

Mai Hạ, tác giả đã làm việc trực tiếp vơi cộng đồng người Mường ở Mai Hạ (Mai 

Châu, Hòa Bình), để thu thập tư liệu, phục vụ việỏ hoàn thành khóa luận. 

Để bổ sung tư liệu, nghiên cứu tài liệu thứ cấp, tham khảo các sách, các tạp chí 

chuyên ngành,... cũng được chú trọng thực hiện. 

6. Nội dung, bố cục của khóa luận 

Ngoài phần mở đầu, kết ỉuận, phụ ỉục, nội dung chính của khóa luận được trình 
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bày trong ba chương: 

Chương 1: Khái quát về người Mường ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu tỉnh Hòa 

Bình 

Chương 2: Các loại đồ ăn uống truyền thống của người Mường Mai Hạ (Mai 

Châu, Hòa Bình) 

Chương 3: Biến đổi Các ỉoạỉ đồ ăn uổng truyền thỗng của người Mường Mai Hạ 

(Mai Chầu, Hòa Bình) hiện nay 
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